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1 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 B 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

2 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 D 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

3 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 F 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

4 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 H 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

5 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 J 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

6 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 L 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

7 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 N 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

8 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 B 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

9 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 D 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

10 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 B 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

11 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 B 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

12 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 D 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

13 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 224 ES 224 Bóng Bàn Cơ Bản ES 224 B 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

14 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 225 ES 225 Dance Sport Cơ Bản ES 225 B 1 NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam

15 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 D 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

16 2 10/04/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 B 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

17 2 10/04/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 F 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

18 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BB 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

19 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BD 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

20 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BF 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

21 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BH 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

22 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJ 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

23 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BL 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam
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24 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BN 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

25 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BP 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

26 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BR 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

27 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 H 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

28 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 H 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

29 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 F 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

30 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 H 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

31 2 10/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 J 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

32 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DD 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

33 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DF 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

34 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DH 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

35 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DJ 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

36 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DL 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

37 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DN 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

38 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DP 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

39 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DR 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

40 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DT 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

41 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 N 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

42 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 L 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

43 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 J 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

44 2 10/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 L 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

45 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FH 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

46 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

47 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FL 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

48 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FN 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

49 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FP 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

50 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FR 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

51 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FT 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam



52 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FV 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

53 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 R 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

54 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 T 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

55 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 H 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

56 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 P 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

57 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 R 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

58 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 224 ES 224 Bóng Bàn Cơ Bản ES 224 D 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

59 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 N 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

60 3 11/04/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 L 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

61 3 11/04/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 P 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

62 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDV 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

63 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HH 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

64 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HJ 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

65 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HL 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

66 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HN 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

67 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HP 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

68 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HR 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

69 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HT 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

70 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FN 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

71 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 V 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

72 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 V 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

73 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 R 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

74 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 T 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

75 3 11/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 R 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

76 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JF 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

77 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JH 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

78 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JJ 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

79 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JL 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam



80 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JN 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

81 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JP 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

82 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JR 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

83 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BB 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

84 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FP 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

85 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BB 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

86 3 11/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 X 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

87 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LD 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

88 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LF 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

89 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LH 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

90 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LJ 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

91 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LL 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

92 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LN 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

93 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LP 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

94 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LR 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

95 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BD 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

96 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BF 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

97 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BD 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

98 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BF 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

99 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 224 ES 224 Bóng Bàn Cơ Bản ES 224 F 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

100 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BB 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

101 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 Z 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

102 4 12/04/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 V 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

103 4 12/04/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 Z 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

104 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NJ 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

105 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NL 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

106 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NN 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

107 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NP 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam



108 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NR 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

109 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NT 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

110 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NV 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

111 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NX 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

112 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BJ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

113 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BN 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

114 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BJ 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

115 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BH 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

116 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BB 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

117 4 12/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BD 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

118 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PL 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

119 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PN 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

120 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PP 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

121 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PR 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

122 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PT 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

123 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PV 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

124 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PX 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

125 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PZ 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

126 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BN 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

127 4 12/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BJ 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

128 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RN 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

129 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RP 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

130 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RR 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

131 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RT 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

132 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RV 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

133 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RX 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

134 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RZ 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

135 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BR 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam



136 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BT 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

137 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BR 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

138 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BT 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

139 5 13/04/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BF 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

140 5 13/04/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BJ 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

141 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TL 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

142 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TN 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

143 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TP 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

144 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TR 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

145 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TT 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

146 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TX 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

147 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VV 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

148 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BX 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

149 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FJ 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

150 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 P 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

151 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BX 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

152 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BR 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

153 5 13/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BN 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

154 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TV 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

155 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VL 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

156 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VN 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

157 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VP 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

158 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VR 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

159 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VT 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

160 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VX 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

161 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DB 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

162 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FL 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

163 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 V 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam



164 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DB 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

165 5 13/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BV 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

166 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XL 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

167 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XN 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

168 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XP 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

169 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XR 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

170 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XT 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

171 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XV 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

172 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XX 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

173 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XZ 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

174 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

175 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DH 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

176 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DF 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

177 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 225 ES 225 Dance Sport Cơ Bản ES 225 P 1 NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam

178 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BX 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

179 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BZ 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

180 6 14/04/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BP 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

181 6 14/04/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BT 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

182 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZN 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

183 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZP 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

184 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZR 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

185 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZT 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

186 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZV 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

187 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZX 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

188 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZZ 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

189 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DN 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

190 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 D 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

191 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DL 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam



192 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DN 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

193 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 225 ES 225 Dance Sport Cơ Bản ES 225 D 1 NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam

194 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DB 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

195 6 14/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BX 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

196 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBN 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

197 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBP 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

198 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBR 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

199 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBT 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

200 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBV 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

201 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBX 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

202 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBZ 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

203 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DR 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

204 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 F 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

205 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DP 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

206 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DR 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

207 6 14/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DF 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

208 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDN 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

209 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDP 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

210 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDR 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

211 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDT 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

212 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDX 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

213 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDZ 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

214 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 B 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

215 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DT 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

216 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DV 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

217 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DX 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

218 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DT 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

219 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam



220 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BZ 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

221 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 B 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

222 7 15/04/2023 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 B 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

223 7 15/04/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 DD 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

224 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFP 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

225 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFR 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

226 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFT 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

227 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFV 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

228 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFX 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

229 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFZ 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

230 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHB 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

231 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHD 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

232 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FB 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

233 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

234 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DN 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

235 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 DH 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

236 7 15/04/2023 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 D 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

237 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHR 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

238 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHT 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

239 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHV 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

240 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHX 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

241 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHZ 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

242 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJB 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

243 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJD 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

244 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FR 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

245 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DR 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

246 7 15/04/2023 16:15-18:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 B 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam


